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	ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH TÂY NINH

Số:          /TTr-UBND
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

           

Tây Ninh, ngày       tháng      năm 2023


TỜ TRÌNH

Về ban hành Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh

 về sửa đổi, bổ sung nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách địa phương giai đoạn 2021-2025 

Kính gửi: Hội đồng nhân dân tỉnh Tây Ninh.
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2020;

Căn cứ Luật Đầu tư công số 39/2019/QH14 ngày 13/6/2019; 

Căn cứ Nghị quyết số 973/2020/QH14 ngày 08/7/2020 của Ủy ban Thường vụ Quốc Hội quy định về các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021-2025;

Căn cứ Quyết định số 26/2020/QĐ-TTg ngày 14/9/2020 của Thủ tướng Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị quyết số 973/2020/UBTVQH14 ngày 08 tháng 7 năm 2020 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định về các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021-2025;

Căn cứ Nghị quyết số 29/2021/QH15 ngày 28 tháng 7 năm 2021 của Quốc hội về Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025;

Căn cứ Quyết định số 1535/QĐ-TTg ngày 15 tháng 9 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021-2025;

Căn cứ Nghị quyết số 11/2020/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021-2025;

Thực hiện quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2020, Ủy ban nhân dân tỉnh kính trình Hội đồng nhân dân tỉnh nghị quyết về sửa đổi, bổ sung nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ kế hoạch đầu tư công nguồn ngân sách địa phương giai đoạn 2021-2025 như sau:

I. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH VĂN BẢN 

Căn cứ khoản 2 Điều 10 Quyết định số 26/2020/QĐ-TTg ngày 14/9/2020 của Thủ tướng Chính phủ, Hội đồng nhân dân tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 11/2020/NQ-HĐND ngày 10/12/2020 quy định nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách địa phương giai đoạn 2021-2025.
Tại khoản 3 Điều 1 Luật số 63/2020/QH14 ngày 18/6/2020 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật quy định “1. Văn bản quy phạm pháp luật chỉ được sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ bằng văn bản quy phạm pháp luật của chính cơ quan nhà nước đã ban hành văn bản đó.”
Trong quá trình triển khai thực hiện kế hoạch đầu tư công nguồn ngân sách địa phương giai đoạn 2021-2025, phát sinh một số nội dung tỉnh hỗ trợ mục tiêu cho cấp huyện, cần bổ sung, điều chỉnh quy định nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách địa phương giai đoạn 2021-2025, làm cơ sở để thực hiện việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn và hàng năm. 
Do đó, việc đề nghị Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết sửa đổi, bổ sung nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ kế hoạch đầu tư công nguồn ngân sách địa phương giai đoạn 2021-2025 để phù hợp với tình hình đầu tư công thực tế của tỉnh, phát huy hiệu quả nguồn vốn đầu tư là thật sự cần thiết và phù hợp với các quy định của pháp luật.
II. MỤC ĐÍCH, QUAN ĐIỂM XÂY DỰNG DỰ THẢO VĂN BẢN 

1. Mục đích

Nghị quyết được xây dựng nhằm phát huy hiệu quả sử dụng vốn đầu tư công nguồn ngân sách địa phương của tỉnh giai đoạn 2021-2025, trong đó quy định bổ sung 03 mục tiêu tỉnh hỗ trợ cho các huyện, thị xã, thành phố. Cụ thể như sau:
(1) Hỗ trợ Xây dựng trụ sở làm việc cho Công an xã trên địa bàn tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2021-2025: 
Thực hiện Quyết định số 916/QĐ-UBND ngày 20/4/2022 của UBND về việc phê duyệt Đề án "Xây dựng trụ sở làm việc, trang thiết bị, phương tiện phục vụ công tác cho Công an xã trên địa bàn tỉnh Tây Ninh, giai đoạn 2021 - 2025", trong đó quy định tỉnh hỗ trợ có mục tiêu cho các huyện, thị xã, thành phố 50% tổng mức đầu tư của các dự án từ nguồn ngân sách tỉnh để thực hiện đề án. 
(2) Hỗ trợ xây dựng cơ sở vật chất giáo dục trường mẫu giáo, tiểu học, trung học cơ sở: 
Thực hiện Quyết định số 1436/QĐ-TTg ngày 29/10/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án Bảo đảm cơ sở vật chất cho chương trình giáo dục mầm non và giáo dục phổ thông giai đoạn 2017 - 2025, việc triển khai Đề án được chia thành 02 giai đoạn như sau:

- Giai đoạn 2017 - 2020
: Tỉnh Tây Ninh đã thực hiện đề án hoàn thành theo đúng tiến độ (trong đó, vốn TPCP giai đoạn 2028-2020 bố trí 48 tỷ đồng).
- Giai đoạn 2021 - 2025: Căn cứ quy mô cần đầu tư xây dựng theo mục tiêu của giai đoạn 2021 - 2025, Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành và địa phương rà soát, cân đối, lựa chọn các mục tiêu ưu tiên đầu tư theo lộ trình đổi mới giáo dục mầm non và chương trình sách giáo khoa giáo dục phổ thông phù hợp với khả năng cân đối ngân sách nhà nước, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt.

Ngày 30/01/2019, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Công văn số 428/BGDĐT-CSVC về việc thực hiện Đề án bảo đảm cơ sở vật chất cho chương trình giáo dục mầm non và giáo dục phổ thông giai đoạn 2017 - 2025, trong đó yêu cầu “Đối với giai đoạn 2021 - 2025, trên cơ sở định hướng của các nguồn vốn đầu tư giai đoạn 2021 - 2025, Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ hướng dẫn các địa phương rà soát, thống kê, xác định nhu cầu đầu tư và báo cáo Thủ tướng Chính phủ phê duyệt danh mục đầu tư và cơ chế huy động vốn cho phù hợp”.
Theo đó, Sở Giáo dục và Đào tạo đã tiến hành rà soát, thống kê, xác định nhu cầu đầu tư và gửi Bộ Giáo dục và Đào tạo theo quy định. Tại Thông báo kết quả kiểm tra số 556/TB-BGDĐT ngày 25/5/2022, Bộ Giáo dục và Đào tạo có ý kiến: “Giai đoạn 2021-2025 không còn nguồn trái phiếu Chính phủ ở Trung ương, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết số 29/2021/QH15 ngày 28/7/2021 về kế hoạch đầu tư công trung hạn nguồn vốn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021-2025 cho từng Bộ, cơ quan trung ương và địa phương… Vì vậy, đề nghị UBND tỉnh Tây Ninh cân đối, bố trí vốn từ ngân sách địa phương, huy động các nguồn vốn hợp pháp khác để xây dựng trường lớp học theo Đề án Bảo đảm cơ sở vật chất cho chương trình giáo dục mầm non và giáo dục phổ thông giai đoạn 2017 - 2025. Đồng thời, lồng ghép vào các CT MTQG giai đoạn 2021-2025 để đầu tư xây dựng cơ sở vật chất trường lớp học.”.
(3) Hỗ trợ Hỗ trợ đầu tư hạ tầng phục vụ liên kết sản xuất (theo Quyết định số 23/2019/QĐ-UBND ngày 28/6/2019 của UBND tỉnh): 
Nội dung Hỗ trợ đầu tư hạ tầng phục vụ liên kết sản xuất (theo Quyết định số 23/2019/QĐ-UBND ngày 28/6/2019 của UBND tỉnh) đã được HĐND tỉnh phân bổ kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 - nguồn vốn tỉnh quản lý là 28 tỷ đồng. Tuy nhiên, nhằm thuận tiện trong công tác thẩm định, theo dõi, kiểm tra tiến độ, thanh quyết toán vốn đầu tư dự án, cần thiết chuyển nội dung này sang mục tỉnh hỗ trợ mục tiêu cho các huyện, thị xã, thành phố để triển khai thực hiện.
2. Quan điểm xây dựng dự thảo văn bản 

Đảm bảo thực hiện theo đúng quy định của Quyết định số 26/2020/QĐ-TTg ngày 14/9/2020 của Thủ tướng Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị quyết số 973/2020/UBTVQH14 ngày 08 tháng 7 năm 2020 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định về các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021-2025 và phù hợp với điều kiện thực tế của tỉnh.
III. QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG DỰ THẢO VĂN BẢN 

Căn cứ tình hình triển khai thực hiện kế hoạch đầu tư công nguồn ngân sách địa phương giai đoạn 2021-2025, UBND tỉnh đề xuất HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết sửa đổi, bổ sung nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ kế hoạch đầu tư công nguồn ngân sách địa phương giai đoạn 2021-2025 và đã được Thường trực HĐND tỉnh thống nhất tại phiên họp thường kỳ tháng 5/2023 (Công văn số 375/HĐND-VP ngày 15/5/2023).

Theo đó, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh ban hành nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách địa phương giai đoạn 2021-2025 (sau đây gọi là Nghị quyết) và đăng cổng thông tin điện tử lấy ý kiến các đơn vị có liên quan từ ngày 17/5 đến 15/6/2023 (Văn bản số ....../SKHĐT-QLĐTC ngày 17/5/2023 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về tổng hợp ý kiến góp ý của các đơn vị có liên quan).

Trên cơ sở góp ý của các đơn vị liên quan, Sở Kế hoạch và Đầu tư hoàn chỉnh lại dự thảo Nghị quyết, gửi Sở Tư pháp thẩm định trước khi tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh xem xét.
IV. BỐ CỤC VÀ NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA DỰ THẢO VĂN BẢN

1. Bố cục

Nghị quyết về sửa đổi, bổ sung nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021-2025 gồm 2 điều quy định về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 11/2020/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Tây Ninh về việc ban hành quy định nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách địa phương giai đoạn 2021-2025 và tổ chức thực hiện.

2. Nội dung cơ bản của dự thảo văn bản


Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 11/2020/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Tây Ninh về việc ban hành quy định nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách địa phương giai đoạn 2021-2025 như sau:

2.1. Sửa đổi, bổ sung điểm a khoản 2 Điều 4 như sau:

“a) Dành tối đa không quá 20% tổng kế hoạch cho huyện, thị xã, thành phố để phân bổ cho các dự án thuộc các chương trình mục tiêu: Phát triển thành phố, thị xã; Hỗ trợ khác; Hỗ trợ xây dựng trụ sở Công an xã và Hỗ trợ xây dựng cơ sở vật chất giáo dục trường mẫu giáo, tiểu học, trung học cơ sở. Các huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm phân bổ cụ thể cho các chương trình, dự án thuộc chương trình mục tiêu Phát triển thành phố, thị xã theo đúng quy định của pháp luật và theo các nguyên tắc, thứ tự ưu tiên quy định tại Điều 3 Nghị quyết này. Trường hợp khác do Hội đồng nhân dân tỉnh quyết định;”.

2.2. Sửa đổi, bổ sung Điều 5 như sau:

a) Sửa đổi Điều 5 như sau:

“Vốn đầu tư công nguồn ngân sách cấp tỉnh hỗ trợ có mục tiêu cho các huyện, thị xã, thành phố được phân bổ cho 06 chương trình với các dự án được sắp xếp theo ngành, lĩnh vực quy định tại Điều 3 của Quyết định 26/2020/QĐ-TTg, cụ thể như sau:”;
b) Bổ sung khoản 4, 5 và 6 vào sau khoản 3 như sau:

“4. Hỗ trợ Xây dựng trụ sở làm việc cho Công an xã trên địa bàn tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2021-2025
a) Điều kiện: 

Các dự án đầu tư trụ sở Công an xã theo Quyết định số 916/QĐ-UBND ngày 20/4/2022 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Đề án “Xây dựng trụ sở làm việc, trang thiết bị, phương tiện phục vụ công tác cho Công an xã trên địa bàn tỉnh Tây Ninh, giai đoạn 2021-2025”;

Các dự án đã có đầy đủ thủ tục và hồ sơ quy định.

b) Mức hỗ trợ: Ngân sách Tỉnh hỗ trợ 50% tổng kinh phí xây dựng.

c) Mức hỗ trợ cụ thể: mức vốn hỗ trợ cho từng huyện được phân bổ căn cứ vào danh mục trụ sở Công an xã thuộc Đề án đã được cấp thẩm quyền phê duyệt, khả năng cân đối vốn cấp tỉnh, khả năng bố trí vốn đối ứng cấp huyện và tình trạng hoàn chỉnh thủ tục đầu tư của dự án.
5. Hỗ trợ xây dựng cơ sở vật chất giáo dục trường mẫu giáo, tiểu học, trung học cơ sở giai đoạn 2021-2025
a) Điều kiện:

Đầu tư xây dựng phòng học thay thế phòng bán kiên cố đã hết niên hạn sử dụng, đang xuống cấp, cần xây dựng lại, bổ sung đủ phòng học đạt 1 lớp/1 phòng đối với cấp học tiểu học, phòng phục vụ học tập, phòng bộ môn nhằm bảo đảm điều kiện về cơ sở vật chất, thiết bị trường học để thực hiện chương trình giáo dục mầm non và chương trình giáo dục phổ thông theo lộ trình đổi mới chương trình, sách giáo khoa 2018;

Các dự án đã có đầy đủ thủ tục và hồ sơ quy định.

b) Mức hỗ trợ: Ngân sách Tỉnh hỗ trợ 50% kinh phí thực hiện dự án.

c) Mức hỗ trợ cụ thể: mức vốn hỗ trợ cho từng huyện được phân bổ căn cứ vào danh mục dự án thuộc Đề án đã được cấp thẩm quyền phê duyệt, khả năng cân đối vốn cấp tỉnh, khả năng bố trí vốn đối ứng cấp huyện và tình trạng hoàn chỉnh thủ tục đầu tư của dự án.

6. Hỗ trợ đầu tư hạ tầng phục vụ liên kết sản xuất (theo Quyết định số 23/2019/QĐ-UBND ngày 28/6/2019 của UBND tỉnh).
a) Điều kiện:

Dự án liên kết được ngân sách nhà nước hỗ trợ vốn đầu tư máy móc trang thiết bị; xây dựng các công trình hạ tầng phục vụ liên kết, bao gồm: Nhà xưởng, bến bãi, nhà kho phục vụ sản xuất, sơ chế, bảo quản, chế biến và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp.

Dự án đã được cấp thẩm quyền phê duyệt năm trước năm kế hoạch.

b) Mức hỗ trợ: Ngân sách Tỉnh hỗ trợ 30% vốn đầu tư cơ sở hạ tầng dự án liên kết, trong đó:

Đối với dự án liên kết do UBND cấp huyện phê duyệt: Tổng mức hỗ trợ tối đa không quá 05 tỷ đồng/dự án. 

Đối với dự án liên kết do UBND tỉnh phê duyệt: Tổng mức hỗ trợ tối đa không quá 10 tỷ đồng/dự án.

c) Mức hỗ trợ cụ thể: mức vốn hỗ trợ cho từng huyện được phân bổ căn cứ vào danh mục dự án đã được cấp thẩm quyền phê duyệt năm trước năm kế hoạch và khả năng cân đối vốn cấp tỉnh.”
Trên đây là Tờ trình về dự thảo nghị quyết về sửa đổi, bổ sung nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ kế hoạch đầu tư công nguồn ngân sách địa phương giai đoạn 2021-2025, Sở Kế hoạch và Đầu tư đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, quyết định./.

(Xin gửi kèm theo: Dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ kế hoạch đầu tư công nguồn ngân sách địa phương giai đoạn 2021-2025 và các tài liệu liên quan).
	Nơi nhận:




- Như trên;

- CT, các PCT UBND tỉnh;

- Sở: KHĐT, TC;

- CVP, các PCVP;

- P.KT;

- Lưu: VT.VP Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh.
	CHỦ TỊCH
      


� Cơ cấu các nguồn vốn thực hiện giai đoạn 2017-2020: Trái phiếu Chính phủ chiếm 20,9% tổng nhu cầu vốn của giai đoạn; Nguồn vốn hỗ trợ thực hiện thông qua Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới chiếm 22,8% tổng nhu cầu vốn của giai đoạn; Nguồn vốn ngân sách trung ương cho sự nghiệp giáo dục (chi thường xuyên sự nghiệp giáo dục đào tạo) để hỗ trợ mua sắm bổ sung trang thiết bị dạy học được ưu tiên cân đối, bố trí từng năm, phù hợp với khả năng ngân sách nhà nước và không vượt quá 8,9% tổng nhu cầu vốn của giai đoạn; Nguồn vốn ngân sách địa phương, nguồn xã hội hóa và các nguồn hợp pháp khác chiếm 47,6% tổng nhu cầu vốn của giai đoạn.
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